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1 190188 Y BÍCH NGỌC 08/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 32,25     7,3         

2 190282 Y THƯƠN 02/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 31,00     7,1         

3 190111 Y HUA 10/12/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 1901 27,25     6,4         

4 190019 CAM THỊ MAI CHANG 20/07/2008 Kon Tum Tày Nữ 1901 27,00     7,0         

5 190260 Y LÊ PHƯƠNG THẢO 27/09/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 27,00     6,3         

6 190302 A TRẦN 04/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 26,75     6,6         

7 190043 TRẦN A TIẾN ĐẠT 26/09/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 26,75     6,5         

8 190270 A THIÊN 26/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 26,75     5,9         

9 190332 NGUYỄN THỊ Y XANH 12/06/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 1901 26,00     6,8         

10 190120 Y MAI HUYỀN 22/06/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 25,75     5,5         

11 190049 XIÊNG LĂNG DIỄN 17/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 25,50     6,7         

12 190012 Y XUÂN BÍCH 08/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 25,50     6,5         

13 190092 Y HIỀN 19/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 25,00     7,1         

14 190076 Y HÀ 24/08/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 25,00     6,7         

15 190293 Y TIẾT 21/09/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 25,00     6,0         

16 190186 A NGHIỆP 06/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 24,75     5,8         

17 190102 Y LÝ HIU 19/01/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 1901 24,50     6,9         

18 190068 A DUY 30/06/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 24,25     5,9         

19 190154 Y LIỂU 01/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 24,00     6,5         

20 190195 A HỮU NGUYNH 25/02/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1901 24,00     6,2         

21 190044 Y ĐẦU 06/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 24,00     6,1         

22 190147 Y LAN 04/02/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 23,50     6,9         

23 190045 A GIU ĐÊ 23/11/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1901 23,50     5,5         

24 190091 A HIẾN 02/02/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1901 23,25     6,5         

25 190023 A CHIÊN 03/04/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1901 23,00     6,6         

26 190204 Y NINH 17/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 22,75     6,3         

27 190167 Y MÂY 02/06/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 22,50     6,2         

28 190224 A QUAN 07/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 22,25     5,6         

29 160146 A LƯƠNG 05/08/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 22,00     6,1         

30 190329 A VƯƠNG 25/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 22,00     6,0         

31 190206 A NÚI 21/02/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 21,50     5,9         

32 190125 A KHANG 20/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 21,50     5,5         

33 190218 A PHÚC 24/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 21,00     5,7         
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   Danh sách gồm có 33 học sinh.
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